
STT Họ và tên
Mã số sinh 

viên
Ngày sinh Email liên hệ Khoa Đào tạo Mã HP

Điểm HP
B1

Ghi chú 
/HK

1 Lê Chính Minh 22041198 19/4/2004 boyhanoi1944@gmail.com Khoa NN & VH Đức FLF 1107B 9.2 HKI

2 Nguyễn Ngọc Bích 22041284 10/12/2004 k56j9nhatban.ulis@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9 HKI

3 Ngô Vĩnh Ngọc 22040217 7/3/2004 ngovinhngoc03072004@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9.2 HKI

4 Nguyễn Thị Ngọc Anh 22040249 15/12/2003 ngocanhsone2k3@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 8.9 HKI

5 Phùng Hoàng Anh 22041585 3/3/2004 hoanganh33224@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 9.1 HKI

6 Nguyễn Tuấn Thành 22040907 6/10/2004 mrt.six6ten@gmail.com Khoa NN & VH Pháp FLF 1107B 8.4 HKI

7 Vũ Xuân Thắng 22040870 2/11/2004 xuanthang0211vn@gmail.com Khoa NN & VH Pháp FLF 1107B 8.8 HKI

8 Trần Thị Thanh Tâm 22040218 11/8/2004 thanhtam1182004@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 8.8 HKI

9 Nguyễn Ngọc Mai 22040821 26/10/2004 maingx26@gmail.com Khoa NN & VH Pháp FLF 1107B 8.8 HKI

10 Nguyễn Thế Hoàng 22041321 8/7/2004 nguyenthehoang0807@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9.4 HKI

11 Đỗ Thị Dung 22041384 30/4/2004 ngocchamtrieu@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 8.9 HKI

12 Lương Thị Ánh Hồng 22041571 27/6/2003 ahtp2716@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 9.3 HKI

13 Vũ Xuân Thắng 22040870 2/11/2004 xuanthang0211vn@gmail.com Khoa NN & VH Pháp FLF 1107B 8.8 HKI

14 Trần Thị Quỳnh 22040915 17/3/2004 tranthiquynh1732004@gmail.com Khoa NN & VH Pháp FLF 1107B 8.3 HKI
Danh sách trên gồm 14 sinh viên
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(MÃ HỌC PHẦN FLF1107B)
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